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DANH SÁCH HỒ SƠ ĐƯỢC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(ngày 04/02/2026)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	LÊ BỘI BĂNG THƯ
	14/01/2002
	060302011941

	2. 
	NGUYỄN HẠ VY
	29/09/2000
	068300005242

	3. 
	TRẦN NGUYỄN MINH HOÀNG
	08/08/1999
	068099011211

	4. 
	NGUYỄN TẤN TÀI
	02/12/1977
	072077005748

	5. 
	CAO ĐỨC DƯƠNG
	05/02/2007
	060207004246

	6. 
	LÝ SẾNH DẾNH
	10/06/2003
	068303005885

	7. 
	NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG
	30/10/1976
	068176000072

	8. 
	HỒ NGUYỄN NGUYÊN CÔNG
	14/10/1997
	068197008157

	9. 
	CHÚNG THIẾU VÂN
	21/04/2002
	068302009814

	10. 
	NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
	15/09/1994
	060194011286

	11. 
	NGUYỄN VŨ LAM HỒNG
	13/02/2000
	068300014472

	12. 
	TRẦN ĐOÀN THÀNH LUÂN
	01/07/1995
	052095013543

	13. 
	NGUYỄN MINH HOÀNG
	05/04/1992
	060092008185

	14. 
	NGUYỄN NGỌC VŨ
	08/12/2000
	068200008870

	15. 
	PHẠM HUY VŨ
	26/01/1987
	068087007287

	16. 
	AN MINH HẢI
	28/01/2003
	048203000036

	17. 
	PHẠM VĂN MINH
	16/12/1998
	068098007756

	18. 
	VÕ KHẮC NIÊN
	06/04/1994
	052094010983

	19. 
	DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH
	24/04/1999
	038199027471

	20. 
	NGUYỄN HOÀNG DUY
	22/09/1997
	068097000275

	21. 
	ĐỖ THỊ NGỌC THI
	29/11/1992
	068192008144

	22. 
	VÕ VĂN XIN
	31/10/2005
	068205001729

	23. 
	HÀ THÚC HẠNH
	09/12/1995
	060095009272

	24. 
	LÊ BÁ THÁI
	09/10/1997
	060097001814

	25. 
	LƯU GIA HÂN
	17/09/2002
	068302003354

	26. 
	NGUYỄN THỊ KIM THOA
	11/06/1989
	068189009169

	27. 
	DƯƠNG PHAN VŨ
	02/12/2001
	067201006982

	28. 
	THIỀU TẤN HUY
	26/07/1986
	060086008598

	29. 
	NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
	03/03/1978
	068178003531

	30. 
	TRẦN THỊ CHUNG HẬU
	09/12/1975
	036175015586

	31. 
	LÊ HOÀI THỊNH
	25/06/1999
	060099007937

	32. 
	HÀ THÚY VY
	24/08/2004
	068304003073

	33. 
	VÕ TRỌNG TUẤN KIỆT
	29/04/2006
	060206000695

	34. 
	ĐỖ THANH TOÀN
	14/01/2003
	068203008972

	35. 
	LÊ TRƯƠNG QUANG BẢO
	16/03/2007
	060207008578

	36. 
	TRẦN THU NGÂN
	12/11/1990
	060190014946

	37. 
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	16/06/2000
	060200005476

	38. 
	NGUYỄN THỊ DẦN
	28/02/1987
	060187014778

	39. 
	NGUYỄN THANH TRÚC LY
	17/02/2005
	060305011960

	40. 
	ĐỖ NHƯ BẢO NGỌC
	31/03/2006
	038306025132

	41. 
	NGUYỄN ĐỨC TRIỀU
	14/08/2003
	067203001137

	42. 
	LÊ THỊ THANH TUYỀN
	14/10/1968
	067168002781

	43. 
	NGUYỄN THỊ HÒA
	26/05/2006
	067306004965

	44. 
	NGUYỄN VĂN HOÀNG
	02/01/2007
	068207009108

	45. 
	HOÀNG VĂN ĐỨC
	22/08/1997
	020097005308

	46. 
	NGUYỄN ĐỨC ANH
	18/02/2002
	066202002188

	47. 
	CHU VĂN LẬP
	19/09/1973
	024073000644

	48. 
	NGUYỄN TUẤN HẢI
	03/11/1996
	068096010356

	49. 
	HUỲNH THÁI ĐẠT
	28/11/2000
	060200013498

	50. 
	NINH HOÀNG THỊNH
	18/04/2002
	068202013465

	51. 
	TRẦN PHÚ VINH
	07/05/2003
	068203010921

	52. 
	BẠCH ĐÌNH MINH TIẾN
	25/10/2004
	067204007257

	53. 
	TRẦN TRUNG HIẾU
	28/03/2007
	060207009824

	54. 
	ĐOÀN MỸ HẢO
	22/03/2003
	068303006014

	55. 
	TRẦN HÙNG ANH
	02/09/1998
	038098028057

	56. 
	VÕ NGỌC SƠN HẢI
	23/09/1997
	060097005873

	57. 
	ĐẶNG ANH KHÔI
	23/08/2004
	060204000269

	58. 
	ĐINH THỊ CHƯƠNG
	08/11/1982
	040182035765

	59. 
	PHẠM ĐÌNH GIANG
	05/02/2003
	060203002096

	60. 
	TRẦN MINH HƯỜNG
	15/01/2002
	066202016094

	61. 
	NGUYỄN QUỐC VIỆT
	06/02/1977
	068077007405

	62. 
	TIÊU THANH LỰC
	15/04/1984
	068084009752

	63. 
	ĐỖ THANH THANH
	11/11/2006
	060206013488

	64. 
	CAO CHÁNH TÍN
	11/06/1998
	060098004891

	65. 
	PHÙNG NGỌC HIỆP
	27/11/1992
	060092002529

	66. 
	TRẦN VĂN HẬU
	20/10/1993
	060093014145

	67. 
	TRẦN VĂN NĂM
	23/03/1992
	060092007066

	68. 
	NGUYỄN THANH SƠN
	16/11/1967
	068067002693

	69. 
	NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
	01/01/1972
	068172006832

	70. 
	LIÊNG HÓT LIM
	20/03/1968
	068068000625

	71. 
	CIL KIỀU OANH
	03/03/1969
	068169000681

	72. 
	CIL TOANH
	31/08/1992
	068192000832

	73. 
	TRẦN THỊ KIM LOAN
	28/08/1970
	068170004807

	74. 
	ĐOÀN LÊ NHỊ NHÂN
	15/06/2001
	068301001936

	75. 
	NGUYỄN LÊ NHẬT HUY
	29/04/2004
	067204001573

	76. 
	NGUYỄN NGỌC THANH LAM
	28/01/2006
	080306005776

	77. 
	ĐINH THỊ MINH THU
	24/09/1988
	068188009503

	78. 
	LÊ ANH QUỐC
	27/06/2003
	040203008776

	79. 
	K' DU ĐANH
	18/12/2006
	068206014837

	80. 
	VÕ DUY THUẬN
	20/02/1995
	060095013796

	81. 
	NGUYỄN TÝ
	02/02/1966
	068066002799

	82. 
	LÊ MINH ANH
	14/04/2005
	068205004872

	83. 
	TRỊNH THANH VI
	26/12/1995
	075195019199

	84. 
	NGÔ LAN ANH
	31/08/2003
	067303001484

	85. 
	NGUYỄN THỊ ANH THI./.
	22/01/2000
	C3869131

	86. 
	LƯƠNG UYỂN NHI./.
	15/01/2000
	068300014911

	87. 
	NGUYỄN MINH TUẤN./.
	02/11/1978
	068078005984
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